
 

 

               UBND HUYỆN BA TƠ 

TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC 

---------***-------- 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN(HĐGD): Giáo dục địa phương - Khối: 7 

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

 
   

I. MA TRẬN ĐỀ HAI CHIỀU 

 

CHỦ ĐỀ - NỘI 

DUNG 

 

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng 

NGHỀ TRUYỀN 

THỐNG Ở TỈNH 

QUẢNG NGÃI.  

- Nhận biết được 

thời gian xuất hiện 

nghề dệt chiếu ở tỉnh 

Quảng Ngãi.  

- Nhận biết được 

nguyên liệu để dệt 

chiếu. 

- Nhận biết được 

nguyên liệu dùng 

trong nghề đan.  

 Dựa vào kiến thức 

đã học để giải thích 

câu hỏi 

  

Số câu TN: 3 ; TL: 1 

Số điểm: 3,5 

Tỉ lệ: 35% 

TN: 3 câu (1,5 điểm)  TL: 1 câu (2 điểm) 

 

 Số câu TN: 3; 

TL: 1 

điểm= 35% 

TIỀM NĂNG 

KINH TẾ BIỂN 

ĐẢO Ở TỈNH 

QUẢNG NGÃI.  

- Nhận biết được 

chiều dài của đường 

bờ biển tỉnh Quảng 

Ngãi.  

- Trình bày được 

vai trò của biển đảo 

Quảng Ngãi đối với 

sự phát triển kinh tế 

 - Vận dụng kiến thức 

đã học để giải quyết 

tình huống theo định 

hướng phát triển năng 
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- Nhận biết được số 

lượng cảng biển 

quan trọng ở tỉnh 

Quảng Ngãi.  

- Nhận biết được khu 

du lịch ở thị xã Đức 

Phổ.  

- Nhận biết được 

vùng sản xuất muối 

nổi tiếng ở tỉnh 

Quảng Ngãi.  

- Nhận biết được số 

lượng huyện đảo ở 

tỉnh Quảng Ngãi.   

xã hội của tỉnh 

Quảng Ngãi.  

lực.  

Số câu TN: 5; TL: 1 

Số điểm: 6,5 

Tỉ lệ: 65% 

TN: 5 câu (2,5 điểm) TL: 1 câu (3 điểm) 

 

 TL: 1 câu (1 điểm) 

 

Số câu TN: 5; 

TL: 1 

điểm= 65% 

Tổng số câu TL: 3 

câu ; TN: 8  câu 

Tổng số điểm: 10 

Tỉ lệ: 100% 

TN: 8 câu 

Số điểm 40% 

Số câu TL: 1 câu 

Số điểm 30% 

Số câu TL: 1 câu 

Số điểm 20% 

Số câu TL: 1 câu 

Số điểm 10% 

Số câu: TL: 3 

câu. TN: 8 câu 

Số điểm: 10 

(100%) 
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Trường TH&THCS Ba Ngạc   Ngày kiểm tra:................................. 

Họ và tên: ………………………..    Lớp:.................Buổi:...............    

 

SBD:……………… 

Điểm 

 

 

Lời phê của giáo viên Người chấm bài 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Phan Đình Sơn 

Người coi kiểm tra 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

     (Học sinh làm bài ngay trên tờ giấy này). 

          I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án mà em 

cho là đúng nhất. 

 Câu 1. Nghề dệt chiếu đã có từ lâu đời ở Quảng Ngãi từ thế kỉ bao nhiêu? 

 A. thế kỉ XVI.      B. thế kỉ XVII.   

 C. thế kỉ XVIII.       D. thế kỉ XIX.   

 Câu 2. Nguyên liệu để dệt chiếu là gì? 

 A. cây tre.       B. cây cói.   

 C. cây mây.      D. cây bạch đàn.   

 Câu 3. Nguyên liệu dùng trong nghề đan là gì?   

 A. cây cói.       B. cây keo.  

 C. mây, tre.       D. cây bạch đàn.  

 Câu 4. Đường bờ biển ở tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài bao nhiêu km?   

 A. 100 km.       B. 115 km.  

 C. 120 km. .                     D. Khoảng 130 km.  

 Câu 5. Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện đảo?  

 A. 1.        B. 2.  

 C. 3.        D. 4.  

 Câu 6. Tỉnh Quảng Ngãi có mấy cảng biển quan trọng?   

 A. 1.        B. 2.  

 C. 3.        D. 4.  

 Câu 7. Khu du lịch Sa Huỳnh thuộc huyện, thị xã nào của tỉnh Quảng 

Ngãi? 

 A. Huyện Mộ Đức.     B. Huyện Lý Sơn.  

 C. Huyện Đức Phổ.     D. Huyện Tư Nghĩa.    

 Câu 8. Vùng sản xuất muối nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi có tên gọi là 

gì? 

 A. Cà Ná.       B. Diêm Điền.   

      UBND HUYỆN BA TƠ          

        ---------***-------- 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN(HĐGD): Giáo dục địa phương – Khối: 7 

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

ĐỀ CHÍNH THỨC: 
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 C. Phương Cựu.                                D. Sa Huỳnh.  

 II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

 Câu 1. (3,0 điểm) Trình bày vai trò của biển đảo Quảng Ngãi đối với sự 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. 

 Câu 2. (2,0 điểm) Vì sao chúng ta cần phải bảo tồn các nghề truyền thống 

ở tỉnh Quảng Ngãi?  

 Câu 3. (1,0 điểm) Tỉnh Quảng Ngãi có các địa điểm du lịch nổi tiếng 

như: Đảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê, biển Khe Hai, biển Sa Huỳnh v.v… Là một học 

sinh, em sẽ làm gì để du khách trong và ngoài nước biết đến các địa điểm du lịch 

nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi.   

BÀI LÀM: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................
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................................................................................................................................. 
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     UBND HUYỆN BA TƠ 

TRƯỜNG TH&THCS BA NGẠC 

            ---------***-------- 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

                        NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN(HĐGD): Giáo dục địa phương - Khối: 7 

Thời gian: 45 phút (không tính thời gian phát đề) 

  

 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi ý trả lời đúng cho 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp 

án 

A B C D A B C D 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 Trình bày vai trò của biển đảo Quảng Ngãi đối với sự 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. 

3,0 điểm 

- Thuận lợi cho giao thông vận tải. 

- Phát triển du lịch biển, đảo đánh bắt, nuôi trồng thủy hải 

sản; khai thác khoáng sản; xây dựng cảng biển và phát triển 

các ngành công nghiệp gắn với biển. 

- Thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển 

1,0 điểm 

 

1,0 điểm 

 

1,0 điểm 

2 Vì sao chúng ta cần phải bảo tồn các nghề truyền thống 

ở tỉnh Quảng Ngãi? 

2,0 điểm 

- Bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống góp phần bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa của nghề truyền thống. 

- Bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống góp phần giải 

quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và kinh tế của 

địa phương.  

(Tùy vào cách lập luận của HS mà GV có thể cho điểm 

tuyệt đối) 

1,0 điểm 

 

1,0 điểm 

3 Tỉnh Quảng Ngãi có các địa điểm du lịch nổi tiếng như: 

Đảo Lý Sơn, biển Mỹ Khê, biển Khe Hai, biển Sa 

Huỳnh v.v… Là một học sinh, em sẽ làm gì để du khách 

trong và ngoài nước biết đến các địa điểm du lịch nổi 

tiếng của tỉnh Quảng Ngãi.   

1,0 điểm 

 - Chụp hình, quay video, các địa điểm du lịch nổi tiếng của 

tỉnh Quảng Ngãi và đăng lên các nền tảng mạng xã hội 

(facebook, zalo v.v…) Đây là cách nhanh nhất mà du khách 

trong nhà ngoài nước có thể biết đến các địa điểm du lịch 

nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi.  

(Tùy vào cách lập luận của HS mà GV có thể cho điểm 

tuyệt đối) 

1,0 điểm 
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DUYỆT TỔ CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊN BỘ MÔN RA ĐỀ 

          

 

    

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG 
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